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STT
Nhóm 

vật liệu

Tên vật 

liệu/loại vật 

liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều kiện 

thương mại

Vận 

chuyển

Ghi 

chú

Giá bán 

Tháng 5 

(Trước 

thuế VAT)

I

1

a

Gạch bê 

tông  

(gạch 

không 

nung)

Gạch rỗng 3 lỗ viên
QCVN 

16:2019/BXD 

KT(10x20x40)cm 

 M50

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.200

" Gạch rỗng  3 lỗ viên
QCVN 

16:2019/BXD 

KT(10x20x40)cm

, M75

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.500

" Gạch rỗng 4 lỗ viên
QCVN 

16:2019/BXD 

KT(20x20x40)cm

, M50

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.000

" Gạch rỗng  4 lỗ viên
QCVN 

16:2019/BXD 

KT(20x20x40)cm

, M75

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.500

" Gạch 4 lỗ viên
QCVN 

16:2019/BXD 

KT(9x9x19)cm 

M50

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

900

PHỤ LỤC II

Bảng giá các loại vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2024 (trước thuế VAT) tại nơi sản xuất bên bán 

trên phương tiện vận chuyển bên mua

 (Kèm Thông báo số:      /TB-SXD ngày     /6/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên) 

Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần. Đc: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh 

Phú Yên. ĐT: 0973.673.539

Đơn vị tính: đồng

Gạch xây

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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" Gạch 4 lỗ viên
QCVN 

16:2019/BXD 

KT(9x9x19)cm 

M75

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.000

" Gạch đặc viên
QCVN 

16:2019/BXD 

KT(5x9x19)cm 

M75

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

600

" Gạch đặc viên
QCVN 

16:2019/BXD 

KT(5x9x19)cm 

M100

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

700

" Gạch đặc viên
QCVN 

16:2019/BXD 

KT(9x9x19)cm 

M75

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

800

" Gạch đặc viên
QCVN 

16:2019/BXD 

KT(9x9x19)cm 

M100

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.000

b

Gạch 

Block tự 

chèn 

Gạch Block tự 

chèn 
m2

TCVN 

6476:1999

Gạch hình chữ 

nhật: 

(6x10x20)cm 

M100

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

70.000

Gạch 

Block tự 

chèn 

Gạch Block tự 

chèn 
m2

TCVN 

6476:1999

Gạch hình chữ 

nhật: 

(6x10x20)cm 

M200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

80.000

Gạch 

Block tự 

chèn 

Gạch Block tự 

chèn 
m2

TCVN 

6476:1999

Gạch hình zíc 

zắc: 

(22,5x11,25x5,5) 

cm, M100

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

70.000

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Gạch 

Block tự 

chèn 

Gạch Block tự 

chèn 
m2

TCVN 

6476:1999

Gạch hình zíc 

zắc: 

(22,5x11,25x5,5) 

cm, M200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

80.000

Gạch 

Block tự 

chèn 

Gạch Block tự 

chèn 
m2

TCVN 

6476:1999

Gạch hình lục 

giác: 

(18,5x16x6)cm, 

M100

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

70.000

Gạch 

Block tự 

chèn 

Gạch Block tự 

chèn 
m2

TCVN 

6476:1999

Gạch hình lục 

giác: 

(18,5x16x6)cm, 

M200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

80.000

Gạch 

Block tự 

chèn 

Gạch Block tự 

chèn 
m2

TCVN 

6476:1999

Gạch hình bát 

giác: 

(24x24x6)cm, 

M100

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

70.000

Gạch 

Block tự 

chèn 

Gạch Block tự 

chèn 
m2

TCVN 

6476:1999

Gạch hình bát 

giác: 

(24x24x6)cm, 

M200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

80.000

Gạch 

Block tự 

chèn 

Gạch Block tự 

chèn 
m2

TCVN 

6476:1999

Gạch hình chữ Y: 

(16,5x19,5x6)cm, 

 M100

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

70.000

Gạch 

Block tự 

chèn 

Gạch Block tự 

chèn 
m2

TCVN 

6476:1999

Gạch hình chữ Y: 

(16,5x19,5x6)cm, 

 M200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

80.000

c
Gạch 

Terazzo 
Gạch Terazzo m2

TCVN 

7744:2013

Gạch màu xám 

KT30x30x5cm

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

140.000

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Gạch 

Terazzo 
Gạch Terazzo 

m2
TCVN 

7744:2013

Gạch màu đỏ 

KT30x30x5cm

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

150.000

Gạch 

Terazzo 
Gạch Terazzo 

m2
TCVN 

7744:2013

Gạch màu vàng 

KT30x30x5cm

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

155.000

Gạch 

Terazzo 
Gạch Terazzo 

m2
TCVN 

7744:2013

Gạch màu xám 

KT30x60x3cm

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

130.000

Gạch 

Terazzo 
Gạch Terazzo 

m2
TCVN 

7744:2013

Gạch màu đỏ 

KT30x60x3cm

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

145.000

Gạch 

Terazzo 
Gạch Terazzo 

m2
TCVN 

7744:2013

Gạch màu vàng 

KT30x60x3cm

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

145.000

2

a Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(5x9x19) cm 

Mác 50 

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.541

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(9x9x19) cm 

Mác 50 

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.622

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(10x20x40)cm 

Mác 50 

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.769

Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú. Đc: Thôn Phú Thạnh, Xã An Chấn, Huyện Tuy 

An, Phú Yên

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(10x20x20)cm 

Mác 50 

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.341

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(20x20x40)cm 

Mác 50

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

7.323

Gạch xây
Gạch block 

không nung  

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(20x20x20)cm 

Mác 50

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.614

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(5x9x19)cm Mác 

75 

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.601

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(9x9x19)cm Mác 

75

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.778

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(10x20x40)cm 

Mác 75

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

5.185

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(10x20x20)cm 

Mác 75

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.648

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(20x20x40)cm 

Mác 75 

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

7.685
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Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(20x20x20)cm 

Mác 75

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.842

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(5x9x19)cm Mác 

100

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.741

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(9x9x19) cm 

Mác 100

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.037

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(10x20x40) cm 

Mác 100

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

5.740

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(10x20x20) cm 

Mác 100

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.870

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(20x20x40) cm 

Mác 100

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

8.427

Gạch xây
Gạch block 

không nung 

viên
QCVN 

16:2019/BXD

(20x20x20) cm 

Mác 100

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.214

b Gạch xây
Gạch Terrazzo 

màu xám 
m2

TCVN 

7744:2013
(30x30x5) cm

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

155.200
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Gạch xây Gạch Terrazzo 

màu đỏ 

m2
TCVN 

7744:2013
(30x30x5) cm

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

164.400

Gạch xây Gạch Terrazzo 

màu vàng 

m2
TCVN 

7744:2013
(30x30x5) cm

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

173.600

Gạch xây
Gạch Terrazzo 

màu xám 

m2
TCVN 

7744:2013
(40x40x3) cm

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

182.500

Gạch xây
Gạch Terrazzo 

màu đỏ 

m2
TCVN 

7744:2013
(40x40x3) cm

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

191.760

Gạch xây
Gạch Terrazzo 

màu vàng 

m2
TCVN 

7744:2013
(40x40x3) cm

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

196.300

3

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(20x20x40) cm , 

M50, 6 lỗ

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

6.944

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(20x20x40)cm , 

M50, 8 lỗ

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

6.944

Công ty TNHH XD Phú Thuận. Đc: 03/60 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên
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Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(10x20x40) cm , 

M50, 4 lỗ

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.629

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(20x20x20) cm , 

M50, 4 lỗ

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.472

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(10x20x20) cm , 

M50, 2 lỗ

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.315

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(9x9x19) cm 

M50, 4 lỗ

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.388

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(20x20x40) cm , 

M75, 8 lỗ

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

7.685

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(20x20x39) cm , 

M75, 6 lỗ

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

7.685

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(10x20x40) cm , 

M75, 6 lỗ

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

5.185

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024



Page 307

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(10x20x39) cm , 

M75, 6 lỗ

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

5.185

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(20x20x20) cm , 

M75, 4 lỗ

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.842

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(10x20x20) cm , 

M75, 2 lỗ

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.592

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(9x9x19) cm, 

M75, 4 lỗ  

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.713

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(5x9x19) cm, 

M75,  2 lỗ

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.435

Gạch xây
Gạch block 

không nung 
viên

QCVN 

16:2019/BXD

(5x9x19) cm 

M100 đặc

Công ty TNHH 

XD Phú Thuận 

tại  Lô C1 Khu 

Công nghiệp An 

Phú, TP. Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.620

II

1

Bê tông đúc sẵn (Ống cống, gối cống)

Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần. Đc: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây 

Hòa, tỉnh Phú Yên. ĐT: 0973.673.539
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Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống tròn 

BTCT 
m

TCVN 

9113:2012

L=3m, D300-

VH, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

320.000

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống tròn 

BTCT 
m

TCVN 

9113:2012

L=3m, D300-

H30, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

360.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D400-

VH, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

410.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D400-

H30, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

450.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D500-

VH, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

500.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D500-

H30, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

550.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D600-

VH, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

650.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D600-

H30, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

700.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D800-

VH, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

900.000
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Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D800-

H30, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

950.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D1000-

VH, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.200.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D1000-

H30, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.450.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D1200-

VH, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.100.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D1200-

H30, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.500.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D1500-

VH, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.800.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D1500-

H30, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.200.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D2000-

VH, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

5.500.000

Bê tông 

đúc sẵn Ống cống tròn 

BTCT 

m
TCVN 

9113:2012

L=3m, D2000-

H30, mác 300

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

6.200.000
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Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015
D300, Mác 200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

179.400

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015
D400, Mác 200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

218.040

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015
D500, Mác 200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

211.000

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015
D600, Mác 200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

255.760

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015
D800, Mác 200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

328.440

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015
D1000, Mác 200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

370.760

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015
D1200, Mác 200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

451.720

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015
D1500, Mác 200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

467.360

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015
D2000, Mác 200

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

620.080
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2

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D300 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 5cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

475.500

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D400 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 5cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

561.500

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D600 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 6cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

810.000

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D800 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 8cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.335.000

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D1000 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 10cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.010.000

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D1200 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 12cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.380.000

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D1500 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 14cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.980.000

Công ty CP thương mại dịch vụ Huy Thiên Phú. Đc: Thôn Phú Thạnh, Xã An Chấn, Huyện Tuy 

An, Phú Yên
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Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D1500 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 16cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

5.981.818

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D2000 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 16cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

6.436.364

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D2000 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 20cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

8.345.455

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D300 - Hoạt tải 

0,65HL93, dày 

5cm, bê tông 

C25, cấp tải tiêu 

chuẩn (TC)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

520.227

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D400 - Hoạt tải 

0,65HL93, dày 

5cm, bê tông 

C25, cấp tải tiêu 

chuẩn (TC)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

610.909

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D600 - Hoạt tải 

0,65HL93, dày 

6cm, bê tông 

C25, cấp tải tiêu 

chuẩn (TC)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

878.182

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D800 - Hoạt tải 

0,65HL93, dày 

8cm, bê tông 

C25, cấp tải tiêu 

chuẩn (TC)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.431.818

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D1000 - Hoạt tải 

0,65HL93, dày 

10cm, bê tông 

C25, cấp tải tiêu 

chuẩn (TC)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.104.610

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D1200 - Hoạt tải 

0,65HL93, dày 

12cm, bê tông 

C25, cấp tải tiêu 

chuẩn (TC)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.627.273

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D1500 - Hoạt tải 

0,65HL93, dày 

14cm, bê tông 

C25, cấp tải tiêu 

chuẩn (TC)

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.152.273

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D300 - Hoạt tải 

HL93, dày 5cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

550.000

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D400 - Hoạt tải 

HL93, dày 5cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

610.000

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D600 - Hoạt tải 

HL93, dày 6cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.030.000

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D800 - Hoạt tải 

HL93, dày 8cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.620.000

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D1000 - Hoạt tải 

HL93, dày 10cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.475.000

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D1200 - Hoạt tải 

HL93, dày 12cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.970.000

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D1500 - Hoạt tải 

HL93, dày 14cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

5.080.000

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D1500 - Hoạt tải 

HL93, dày 16cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

6.181.818

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D2000 - Hoạt tải 

HL93, dày 16cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

6.636.364

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn

m
TCVN 

9113:2012

D2000 - Hoạt tải 

HL93, dày 20cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Công ty CP 

thương mại 

dịch vụ Huy 

Thiên Phú 

tại Cụm sản xuất 

vật liệu xây 

dựng Huy Thiên 

Phú.

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

8.545.455

3

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D300 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 5cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

496.364

Chi nhánh Công ty CPĐT Nắng Ban Mai. Đc: 581 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024



Page 315

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D400 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 5cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

580.545

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D600 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 6cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

831.491

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D800 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 8cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.360.536

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D1000 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 10cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.004.391

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D1200 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 12cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.427.091

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D1500 - Hoạt tải 

vỉa hè, dày 14cm, 

bê tông C25, cấp 

tải thấp (T)

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.918.182

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D1000 - Hoạt tải 

0,65HL93, dày 

10cm, bê tông 

C25, cấp tải tiêu 

chuẩn (TC)

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.104.610

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D1200 - Hoạt tải 

0,65HL93, dày 

12cm, bê tông 

C25, cấp tải tiêu 

chuẩn (TC)

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.627.273

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D1500 - Hoạt tải 

0,65HL93, dày 

14cm, bê tông 

C25, cấp tải tiêu 

chuẩn (TC)

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.152.273

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D300 - Hoạt tải 

HL93, dày 5cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

561.818

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D400 - Hoạt tải 

HL93, dày 5cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

622.682

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D600 - Hoạt tải 

HL93, dày 6cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.044.109

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D800 - Hoạt tải 

HL93, dày 8cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.639.418

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D1000 - Hoạt tải 

HL93, dày 10cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.494.364

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D1200 - Hoạt tải 

HL93, dày 12cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.114.091

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D1500 - Hoạt tải 

HL93, dày 14cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

5.009.091

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D1500 - Hoạt tải 

HL93, dày 16cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

6.181.818

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D2000 - Hoạt tải 

HL93, dày 16cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

6.636.364

Bê tông 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 
m

TCVN 

9113:2012

D2000 - Hoạt tải 

HL93, dày 20cm, 

bê tông C25, cấp 

tải cao ( C )

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

8.545.455

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015

 D300, Bê tông 

C20

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

209.091

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015

 D400, Bê tông 

C20

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

240.000

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015

 D600, Bê tông 

C20

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

280.000

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015

 D800, Bê tông 

C20

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

369.864

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015

 D1000, Bê tông 

C20

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

417.618

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015

 D1200, Bê tông 

C20

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

505.636

Bê tông 

đúc sẵn

Gối cống 

BTLT 
cái

TCVN 

10799:2015

 D1500, Bê tông 

C20

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

603.955

4

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

D300 Hoạt tải 

vĩa hè, 
md

TCVN 

9113:2012

Dày 5cm, bê tông 

C25, cấp tải thấp 

(T), L= 4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

481.000

"
D400 Hoạt tải 

vĩa hè, 
md

TCVN 

9113:2012

Dày 5cm, bê tông 

C25, cấp tải thấp 

(T), L= 4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

565.000

Công ty TNHH Thành Công Danh. Đc: Thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên  

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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"
D600 Hoạt tải 

vĩa hè, 
md

TCVN 

9113:2012

Dày 6cm, bê tông 

C25, cấp tải thấp 

(T) , L= 4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

815.000

"
D800 Hoạt tải 

vĩa hè, 
md

TCVN 

9113:2012

Dày 8cm, bê tông 

C25, cấp tải thấp 

(T) , L= 4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.343.000

"
D1000 Hoạt 

tải vĩa hè, 
md

TCVN 

9113:2012

Dày 10cm, bê 

tông C25, cấp tải 

thấp (T), L= 4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.018.000

"
D1200 Hoạt 

tải vĩa hè, 
md

TCVN 

9113:2012

Dày 12cm, bê 

tông C25, cấp tải 

thấp (T) , L= 3m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.389.000

"
D1250 Hoạt 

tải vĩa hè, 
md

TCVN 

9113:2012

Dày 12cm, bê 

tông C25, cấp tải 

thấp (T) , L= 3m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.645.000

"
D1500 Hoạt 

tải vĩa hè, 
md

TCVN 

9113:2012

Dày 14cm, bê 

tông C25, cấp tải 

thấp (T) L= 3m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.991.000

"
D300 Hoạt tải 

0,65HL93,
md

TCVN 

9113:2012

 Dày 5cm, bê 

tông C25, cấp tải 

tiêu chuẩn (TC), 

L= 4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

419.000

"
D400 Hoạt tải 

0,65HL93, 
md

TCVN 

9113:2012

Dày 5cm, bê tông 

C25, cấp tải tiêu 

chuẩn (TC), L= 

4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

583.000

"
D600 Hoạt tải 

0,65HL93, 
md

TCVN 

9113:2012

Dày 6cm, bê tông 

C25, cấp tải tiêu 

chuẩn (TC) , L= 

4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

880.000

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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"
D800 Hoạt tải 

0,65HL93,
md

TCVN 

9113:2012

 dày 8cm, bê tông 

C25, cấp tải tiêu 

chuẩn (TC), L= 

4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.398.000

"
D1000 Hoạt 

tải 0,65HL93, 
md

TCVN 

9113:2012

Dày 10cm, bê 

tông C25, cấp tải 

tiêu chuẩn (TC) , 

L= 4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.167.000

" D1200 Hoạt 

tải 0,65HL93,

md
TCVN 

9113:2012

 Dày 12cm, bê 

tông C25, cấp tải 

tiêu chuẩn (TC) , 

L= 3m 

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.620.000

" D1250 Hoạt 

tải 0,65HL93,

md
TCVN 

9113:2012

 Dày 12cm, bê 

tông C25, cấp tải 

tiêu chuẩn (TC) , 

L= 3m 

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.950.000

" D1500 Hoạt 

tải 0,65HL93,

md
TCVN 

9113:2012

 Dày 14cm, bê 

tông C25, cấp tải 

tiêu chuẩn (TC), 

L= 3m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.453.000

" D400 Hoạt tải 

HL93, 

md
TCVN 

9113:2012

Dày 5cm, bê tông 

C25, cấp tải cao  

( C)  , L= 4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

616.000

" D600 Hoạt tải 

HL93, 

md
TCVN 

9113:2012

Dày 6cm, bê tông 

C25, cấp tải cao ( 

C), , L= 4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.033.000

" D800 Hoạt tải 

HL93, 

md
TCVN 

9113:2012

Dày 8cm, bê tông 

C25, cấp tải cao  

( C) , L= 4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.627.000

" D1000 Hoạt 

tải HL93, 

md
TCVN 

9113:2012

Dày 10cm, bê 

tông C25, cấp tải 

cao  ( C) , L= 4m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.481.000

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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" D1200 Hoạt 

tải HL93, 

md
TCVN 

9113:2012

Dày 12cm, bê 

tông C25, cấp tải 

cao  ( C) , L= 3m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.981.000

" D1250 Hoạt 

tải HL93, 

md
TCVN 

9113:2012

Dày 12cm, bê 

tông C25, cấp tải 

cao  ( C) , L= 3m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.537.000

" D1500 Hoạt 

tải HL93, 

md
TCVN 

9113:2012

Dày 14cm, bê 

tông C25, cấp tải 

cao  ( C )  , L= 

3m

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

5.092.000

Gối 

cống bê 

tông đúc 

sẵn Gối D300 

cái
TCVN 

10799:2015

bê tông C20, cấp 

tải thấp (T)

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

203.000

Gối 

cống bê 

tông đúc 

sẵn Gối D400 

cái
TCVN 

10799:2015

bê tông C20, cấp 

tải thấp (T)

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

240.000

Gối 

cống bê 

tông đúc 

sẵn Gối   D600 

cái
TCVN 

10799:2015

bê tông C20, cấp 

tải thấp (T)

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

277.000

Gối 

cống bê 

tông đúc 

sẵn Gối D800 

cái
TCVN 

10799:2015

bê tông C20, cấp 

tải thấp (T)

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

360.000

Gối 

cống bê 

tông đúc 

sẵn Gối D1000 

cái
TCVN 

10799:2015

bê tông C25, cấp 

tải cao (C)

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

407.000
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Gối 

cống bê 

tông đúc 

sẵn Gối D1200 

cái
TCVN 

10799:2015

bê tông C25, cấp 

tải cao (C)

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

490.000

Gối 

cống bê 

tông đúc 

sẵn Gối D1500 

cái
TCVN 

10799:2016

bê tông C25, cấp 

tải cao (C)

Công ty TNHH 

Thành Công 

Danh

thôn Phú Quý, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

596.000

5

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D400- 

Hoạt tải Vỉa hè

md
TCVN 

9113:2012

dày 5cm,Bê tông 

C25,Cấp tải Thấp 

(T)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

564.815

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D600- 

Hoạt tải Vỉa hè

md
TCVN 

9113:2012

dày 6cm,bê tông 

C25, cấp tải thấp 

(T)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

814.815

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D800- 

Hoạt tải Vỉa hè

md
TCVN 

9113:2012

dày 8cm,Bê tông 

C25, Cấp tải 

Thấp (T)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.336.111

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D1000- 

 Hoạt tải Vỉa hè

md
TCVN 

9113:2012

dày 9cm,Bê tông 

C25, Cấp tải 

Thấp (T)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.012.037

Công ty TNHH SX VLXD Đức Hùng. Đc: Thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hoà, 

tỉnh Phú Yên 
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Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D1200- 

 Hoạt tải Vỉa hè

md
TCVN 

9113:2012

dày 12cm,Bê 

tông C25, Cấp tải 

Thấp (T)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.379.630

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D400- 

Hoạt tải 0.65 

HL93

md
TCVN 

9113:2012

dày 5cm,Bê tông 

C25, Cấp tải Tiêu 

chuẩn (TC)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

583.333

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D600- 

Hoạt tải 0.65 

HL93

md
TCVN 

9113:2012

dày 6cm,Bê tông 

C25, Cấp tải Tiêu 

chuẩn (TC)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

879.630

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D800- 

Hoạt tải 0.65 

HL93

md
TCVN 

9113:2012

dày 8cm,Bê tông 

C25, Cấp tải Tiêu 

chuẩn (TC)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.388.889

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D1000- 

 Hoạt tải 0.65 

HL93

md
TCVN 

9113:2012

dày 9cm,Bê tông 

C25, Cấp tải Tiêu 

chuẩn (TC)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.166.667
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Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D1200- 

 Hoạt tải 0.65 

HL93

md
TCVN 

9113:2012

dày 12cm,Bê 

tông C25, Cấp tải 

Tiêu chuẩn (TC)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.611.111

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D400- 

Hoạt tải HL93

md
TCVN 

9113:2012

dày 5cm,Bê tông 

C25, Cấp tải cao 

(C)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

606.481

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D600- 

Hoạt tải HL93

md
TCVN 

9113:2012

dày 6cm,Bê tông 

C25, Cấp tải cao 

(C)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.033.333

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D800- 

Hoạt tải HL93

md
TCVN 

9113:2012

dày 8cm,Bê tông 

C25, Cấp tải cao 

(C)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.627.778

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D1000- 

 Hoạt tải HL93

md
TCVN 

9113:2012

dày 9cm,Bê tông 

C25, Cấp tải cao 

(C)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.481.481

Ống 

cống 

BTCT 

ly tâm 

đúc sẵn

Ống cống 

BTCT ly tâm 

đúc sẵn D1200- 

 Hoạt tải HL93

md
TCVN 

9113:2012

dày 12cm,Bê 

tông C25, Cấp tải 

cao (C)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.981.481
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b

Gối 

cống bê 

tông đúc 

sẵn

Gối cống 

BTCT đúc sẵn 

D400

Gối
TCVN 

10799: 2015

Bê tông C20, độ 

sụt 6-8, cấp tải 

thấp (T)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

239.815

Gối 

cống bê 

tông đúc 

sẵn

Gối cống 

BTCT đúc sẵn 

D600

Gối
TCVN 

10799: 2015

Bê tông C20, độ 

sụt 6-8, cấp tải 

thấp (T)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

280.556

Gối 

cống bê 

tông đúc 

sẵn

Gối cống 

BTCT đúc sẵn 

D800

Gối
TCVN 

10799: 2015

Bê tông C20, độ 

sụt 6-8, cấp tải 

thấp (T)

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

361.111

Gối 

cống bê 

tông đúc 

sẵn

Gối cống 

BTCT đúc sẵn 

D1000

Gối
TCVN 

10799: 2015

Bê tông C20, độ 

sụt 6-8, cấp tải 

cao ( C )

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

408.333

Gối 

cống bê 

tông đúc 

sẵn

Gối cống 

BTCT đúc sẵn 

D1200

Gối
TCVN 

10799: 2015

Bê tông C20, độ 

sụt 6-8, cấp tải 

cao (C )

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

481.481

III

1

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 100

Công ty TNHH 

XD Hòa Mỹ. 

Km 1266, QL 

1A, thôn Hòa 

Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, TX Sông 

Cầu)

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.781.220

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 150

Công ty TNHH 

XD Hòa Mỹ. 

Km 1266, QL 

1A, thôn Hòa 

Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, TX Sông 

Cầu)

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.857.555

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Công ty TNHH XD Hòa Mỹ. Đc: Km 1266, QL 1A, thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu). ĐT: 

0385596101
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Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R7

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 150

Công ty TNHH 

XD Hòa Mỹ. 

Km 1266, QL 

1A, thôn Hòa 

Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, TX Sông 

Cầu)

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.019.885

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 200

Công ty TNHH 

XD Hòa Mỹ. 

Km 1266, QL 

1A, thôn Hòa 

Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, TX Sông 

Cầu)

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.934.940

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R7

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 200

Công ty TNHH 

XD Hòa Mỹ. 

Km 1266, QL 

1A, thôn Hòa 

Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, TX Sông 

Cầu)

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.078.055

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 250

Công ty TNHH 

XD Hòa Mỹ. 

Km 1266, QL 

1A, thôn Hòa 

Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, TX Sông 

Cầu)

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.125.830

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R7

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 250

Công ty TNHH 

XD Hòa Mỹ. 

Km 1266, QL 

1A, thôn Hòa 

Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, TX Sông 

Cầu)

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.173.500

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 300

Công ty TNHH 

XD Hòa Mỹ. 

Km 1266, QL 

1A, thôn Hòa 

Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, TX Sông 

Cầu)

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.221.275

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R7

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 300

Công ty TNHH 

XD Hòa Mỹ. 

Km 1266, QL 

1A, thôn Hòa 

Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, TX Sông 

Cầu)

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.316.720

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 400

Công ty TNHH 

XD Hòa Mỹ. 

Km 1266, QL 

1A, thôn Hòa 

Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, TX Sông 

Cầu)

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.449.440

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R7

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 400

Công ty TNHH 

XD Hòa Mỹ. 

Km 1266, QL 

1A, thôn Hòa 

Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, TX Sông 

Cầu)

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.878.995

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 450

Công ty TNHH 

XD Hòa Mỹ. 

Km 1266, QL 

1A, thôn Hòa 

Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, TX Sông 

Cầu)

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.926.665

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R7

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 450

Công ty TNHH 

XD Hòa Mỹ. 

Km 1266, QL 

1A, thôn Hòa 

Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, TX Sông 

Cầu)

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.069.885

2

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 100

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.793.600

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 150

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.870.645

Chi nhánh Công ty CPĐT Nắng Ban Mai. Đc: 581 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên
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Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R7

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 150

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.034.568

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 200

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.947.690

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R7

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 200

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.093.040

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 250

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.141.490

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R7

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 250

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.189.940

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 300

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.238.075

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R7

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 300

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.334.961
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Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 350

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.227.273

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R7

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 350

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.272.727

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 400

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.468.480

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R7

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 400

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.901.914

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R28

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 450

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.950.118

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

thương phẩm 

R7

m3
TCVN 

9340:2012
Mác 450

Chi nhánh 

Công ty CPĐT 

Nắng Ban Mai

581 Nguyễn Tất 

Thành, xã Bình 

Kiến, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú 

Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.079.995

3
Công ty TNHH SX VLXD Đức Hùng. Đc: Thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hoà, 

tỉnh Phú Yên 
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Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

M200R28
m3

TCVN 

6025:1995
Mác 200R28

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.851.852

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

M200R7
m3

TCVN 

6025:1995
Mác 200R7

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.990.741

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

M250R28
m3

TCVN 

6025:1995
Mác 250R28

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.037.037

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

M250R7
m3

TCVN 

6025:1995
Mác 250R7

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.083.333

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

M300R28
m3

TCVN 

6025:1995
Mác 300R28

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.129.630

Bê tông 

thương 

phẩm

Bê tông 

M300R7
m3

TCVN 

6025:1995
Mác 300R7

Công ty TNHH 

SX VLXD Đức 

Hùng

Thôn Đại Phú, 

xã Hòa Quang 

Nam, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú 

Yên  

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.222.222

IV

Vật liệu 

khác

Cọc cừ ván 

BTCTDƯL 

SW400

md

Tiêu chuẩn 

JISA 5373: 

2010

L=6m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

1.500.000

CỌC CỪ (Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần. Đc: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, 

huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. ĐT: 0973.673.539)
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Page 331

Vật liệu 

khác

Cọc cừ ván 

BTCTDƯL 

SW400

md

Tiêu chuẩn 

JISA 5373: 

2010

L=12m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.450.000

Vật liệu 

khác

Cọc cừ ván 

BTCTDƯL 

SW600

md

Tiêu chuẩn 

JISA 5373: 

2010

L=9m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.100.000

Vật liệu 

khác

Cọc cừ ván 

BTCTDƯL 

SW600

md

Tiêu chuẩn 

JISA 5373: 

2010

L=17m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.950.000

Vật liệu 

khác

Cọc cừ ván 

BTCTDƯL 

SW300

md

Tiêu chuẩn 

JISA 5373: 

2010

L=6m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

900.000

V

1

Bê tông 

đúc sẵn
Cọc BTCT m

TCVN 

9394:2012

KT40x40cm, 

L=11,6m, M400

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.150.000

Bê tông 

đúc sẵn
Cọc BTCT m

TCVN 

9394:2012

KT45x45cm, 

L=11,6m, M400

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.550.000

Bê tông 

đúc sẵn
Cọc BTCT m

TCVN 

9394:2012

KT30x40cm, 

L=11,6m, M400

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.100.000

Bê tông 

đúc sẵn

Cống hộp 01 

cửa 
m

TCVN 

9116:2012

KT 1mx1m dày 

11cm, L=1m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.030.000

Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần. Đc: Thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây 

Hòa, tỉnh Phú Yên. ĐT: 0973.673.539

Bê tông đúc sẵn
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Bê tông 

đúc sẵn

Cống hộp 01 

cửa 
m

TCVN 

9116:2012

KT 1mx1m dày 

18cm, L=1m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

5.280.000

Bê tông 

đúc sẵn

Cống hộp 01 

cửa 
m

TCVN 

9116:2012

KT 1,5mx1,5m 

dày 18cm, L=1m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

7.650.000

Bê tông 

đúc sẵn

Cống hộp 01 

cửa 
m

TCVN 

9116:2012

KT 2mx2m dày 

30cm, L=1m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

12.600.000

Bê tông 

đúc sẵn

Cống hộp 01 

cửa 
m

TCVN 

9116:2012

KT 3mx3m dày 

35cm, L=1m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần.  

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

24.150.000

2

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

7,5m PC.I-7,5-

160-2,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.102.100

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

7,5m PC.I-7,5-

160-3,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.286.900

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

7,5m PC.I-7,5-

160-4,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.415.000

Công ty CPXL Tiến Đạt. Đc: 52B Duy Tân, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. 

ĐT: 082 511 4528
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Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

7,5m PC.I-7,5-

160-5,4.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.593.500

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

8,5m PC.I-8,5-

160-3,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

2.864.400

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

8,5m PC.I-8,5-

160-4,3.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.037.650

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

8,5m PC.I-8,5-

160-5,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.291.750

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

8,5m PC.I-8,5-

160-3,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.599.400

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

8,5m PC.I-8,5-

160-4,3.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.772.650
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Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

8,5m PC.I-8,5-

160-5,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.026.750

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

10m  PC.I-10-

190-3,5. 

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.060.750

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

10m PC.I-10-

190-4,3.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.476.550

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

10m PC.I-10-

190-5,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

3.753.750

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

10m PC.I-10-

190-7,2.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.448.850

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

10m PC.I-10-

190-4,3.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.421.550
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Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

10m PC.I-10-

190-5,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.698.750

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

10m PC.I-10-

190-7,2.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

5.393.850

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

12m PC.I-12-

190-5,4.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

4.989.600

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

12m PC.I-12-

190-7,2.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

6.375.600

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

12m PC.I-12-

190-9,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

7.195.650

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

12m PC.I-12-

190-11,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

8.683.500
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Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

12m PC.I-12-

190-5,4.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

6.564.600

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

12m PC.I-12-

190-7,2.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

7.950.600

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

12m PC.I-12-

190-9,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

8.770.650

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

12m PC.I-12-

190-11,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

10.258.500

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

14m PC.I-14-

190-6,5.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

8.373.750

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

14m PC.I-14-

190-8,5.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

8.835.750
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Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

14m PC.I-14-

190-9,2.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

9.494.100

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

14m PC.I-14-

190-11,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

10.117.800

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

14m PC.I-14-

190-13,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Thân liền,  K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

12.259.800

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

14m PC.I-14-

190-6,5.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

9.948.750

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

14m PC.I-14-

190-8,5.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

10.410.750

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

14m PC.I-14-

190-9,2.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

11.069.100
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Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

14m PC.I-14-

190-11,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

11.692.800

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

14m PC.I-14-

190-13,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

13.834.800

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

16m PC.I-16-

190-9,2.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

17.440.500

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

16m PC.I-16-

190-11,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

18.768.750

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

16m PC.I-16-

190-13,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

22.908.900

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

18m PC.I-18-

190-9,2.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

21.078.750

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

18m PC.I-18-

190-11,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

22.522.500

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

18m PC.I-18-

190-12,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

23.966.250

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

18m PC.I-18-

190-13,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

27.759.900

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

20m PC.I-20-

190-9,2.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

27.200.250

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

20m PC.I-20-

190-11,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

27.951.000

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

20m PC.I-20-

190-13,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

32.392.500
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Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

20m PC.I-20-

190-14,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

33.858.300

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

20m PC.I-20-

230-15,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

37.644.600

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

20m PC.I-20-

230-18,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

45.558.450

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

22m PC.I-22-

190-11,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

36.540.000

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

22m PC.I-22-

190-13,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

38.062.500

Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

22m PC.I-22-

230-15,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

45.290.700
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Bê tông 

đúc sẵn

Cột BTLT 

22m PC.I-22-

230-18,0.

Cột
TCVN 5847: 

2016
Có mặt bích, K=2

Công ty CPXL 

Tiến Đạt 
Việt Nam

Giao hàng 

tại KCN An 

Phú, TP. 

Tuy Hòa, 

Phú Yên

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

49.408.800

VI

1

Đá xây 

dựng
Đá mi bột m3

TCVN 

7570:2006
Đá mi bột

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

290.000

Đá xây 

dựng
Đá 0,5x1 m3

TCVN 

7570:2006
Đá 0,5x1

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

240.000

Đá xây 

dựng
Đá 1x2 m3

TCVN 

7570:2006
Đá 1x2

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

265.000

Đá xây 

dựng
Đá 2x4 m3

TCVN 

7570:2006
Đá 2x4

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

250.000

Đá xây 

dựng
Đá 4x6 m3

TCVN 

7570:2006
Đá 4x6

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

240.000

Đá xây 

dựng
Đá hộc m3

TCVN 

7570:2006
Đá hộc

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

200.000

ĐÁ XÂY DỰNG 

Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính). Đc: Thôn 

Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.  ĐT: 0973.673.539 

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Đá xây 

dựng

Cấp phối đá 

dăm loại 1
m3 TCVN 

8859:2023

Cấp phối đá dăm 

loại 1

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

210.000

Đá xây 

dựng

Cấp phối đá 

dăm loại 2
m3 TCVN 

8859:2024

Cấp phối đá dăm 

loại 2

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

200.000

Đá xây 

dựng
Đá tảng m3

Kích thước (0,5-

1)m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

210.000

Đá xây 

dựng
Đá tảng m3

Kích thước (1-

2)m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

220.000

Đá xây 

dựng
Đá 0,5x1 VSI m3

TCVN 

7570:2006
Đá 0,5x1 VSI

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

340.000

Đá xây 

dựng
Đá 1x2 VSI m3

TCVN 

7570:2006
Đá 1x2 VSI

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

350.000

Đá xây 

dựng
Đá tảng m3

Kích thước (0,5-

1)m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

 Mỏ đất san lấp 

núi cây Tra, thôn 

Phú Khê 2, xã 

Hòa Xuân Đông, 

thị xã Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

250.000

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Đá xây 

dựng
Đá tảng m3

Kích thước

 (1-2)m

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ 

phần. 

 Mỏ đất san lấp 

núi cây Tra, thôn 

Phú Khê 2, xã 

Hòa Xuân Đông, 

thị xã Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

280.000

2

Đá xây 

dựng

Đá 1x2cm 

sàng 25
m3

TCVN 

7570:2006

Đá 1x2cm sàng 

25

Công ty Cổ 

phần Xây dựng 

Giao Thông 

Phú Yên 

tại mỏ An Hiệp - 

An Thọ, huyện 

Tuy An đưa về  

sản xuất tại Khu 

sản xuất chế 

biến đá thôn Phú 

Thạnh, xã An 

Chấn, huyện Tuy 

An

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

318.182

Đá xây 

dựng
Đá 2x4cm m3

TCVN 

7570:2006
Đá 2x4cm

Công ty Cổ 

phần Xây dựng 

Giao Thông 

Phú Yên 

tại mỏ An Hiệp - 

An Thọ, huyện 

Tuy An đưa về  

sản xuất tại Khu 

sản xuất chế 

biến đá thôn Phú 

Thạnh, xã An 

Chấn, huyện Tuy 

An

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

254.545

Công ty Cổ phần Xây dựng Giao Thông Phú Yên (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài 

chính). Đc: 06 Lê Lợi, Phường 1, TP Tuy Hòa. ĐT: 02573 825139
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Đá xây 

dựng
Đá 4x6cm m3

TCVN 

7570:2006
Đá 4x6cm

Công ty Cổ 

phần Xây dựng 

Giao Thông 

Phú Yên 

tại mỏ An Hiệp - 

An Thọ, huyện 

Tuy An đưa về  

sản xuất tại Khu 

sản xuất chế 

biến đá thôn Phú 

Thạnh, xã An 

Chấn, huyện Tuy 

An

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

218.182

Đá xây 

dựng
Đá 0,5x1cm m3

TCVN 

7570:2006
Đá 0,5x1cm

Công ty Cổ 

phần Xây dựng 

Giao Thông 

Phú Yên 

tại mỏ An Hiệp - 

An Thọ, huyện 

Tuy An đưa về  

sản xuất tại Khu 

sản xuất chế 

biến đá thôn Phú 

Thạnh, xã An 

Chấn, huyện Tuy 

An

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

290.000

Đá xây 

dựng
Đá mi m3

TCVN 

7570:2006
Đá mi 

Công ty Cổ 

phần Xây dựng 

Giao Thông 

Phú Yên 

tại mỏ An Hiệp - 

An Thọ, huyện 

Tuy An đưa về  

sản xuất tại Khu 

sản xuất chế 

biến đá thôn Phú 

Thạnh, xã An 

Chấn, huyện Tuy 

An

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

272.727

Đá xây 

dựng

Cấp phối đá 

dăm loại I 
m3

TCVN 

8859:2023

Cấp phối đá dăm 

loại I 

Công ty Cổ 

phần Xây dựng 

Giao Thông 

Phú Yên 

tại mỏ An Hiệp - 

An Thọ, huyện 

Tuy An đưa về  

sản xuất tại Khu 

sản xuất chế 

biến đá thôn Phú 

Thạnh, xã An 

Chấn, huyện Tuy 

An

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

172.727

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Đá xây 

dựng

Cấp phối đá 

dăm loại II 
m3

TCVN 

8859:2023

Cấp phối đá dăm 

loại II 

Công ty Cổ 

phần Xây dựng 

Giao Thông 

Phú Yên 

tại mỏ An Hiệp - 

An Thọ, huyện 

Tuy An đưa về  

sản xuất tại Khu 

sản xuất chế 

biến đá thôn Phú 

Thạnh, xã An 

Chấn, huyện Tuy 

An

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

163.636

Đá xây 

dựng
Đá hộc m3

TCVN 

8859:2023
Đá hộc

Công ty Cổ 

phần Xây dựng 

Giao Thông 

Phú Yên 

tại mỏ An Hiệp - 

An Thọ, huyện 

Tuy An đưa về  

sản xuất tại Khu 

sản xuất chế 

biến đá thôn Phú 

Thạnh, xã An 

Chấn, huyện Tuy 

An

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

200.000

3

Đá xây 

dựng
Đá 1x2 m3

TCVN 

7570:2006
Đá 1x2

Công ty TNHH 

Xây dựng 

thương mại 

dịch vụ Phục 

Hưng. 

mỏ đá Thôn Hòa 

Hiệp, xã Xuân 

Thịnh, thị xã 

Sông Cầu, tỉnh 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

không có 

thông tin

Giá tại 

nơi sản 

xuất

236.363

Đá xây 

dựng
Đá 2x4 m3

TCVN 

7570:2006
Đá 2x4

Công ty TNHH 

Xây dựng 

thương mại 

dịch vụ Phục 

Hưng. 

mỏ đá Thôn Hòa 

Hiệp, xã Xuân 

Thịnh, thị xã 

Sông Cầu, tỉnh 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

không có 

thông tin

Giá tại 

nơi sản 

xuất

190.909

Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Phục Hưng (giá theo kết quả kê khai giá của Sở 

Tài chính). Đc: 22C5 Cư xá 30/4 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh. ĐT: 0906942609

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Đá xây 

dựng
Đá 4x6 m3

TCVN 

7570:2006
Đá 4x6

Công ty TNHH 

Xây dựng 

thương mại 

dịch vụ Phục 

Hưng. 

mỏ đá Thôn Hòa 

Hiệp, xã Xuân 

Thịnh, thị xã 

Sông Cầu, tỉnh 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

không có 

thông tin

Giá tại 

nơi sản 

xuất

172.727

4

Đá xây 

dựng
Đá 1x2 cm m3

TCVN 

7570:2006
Đá 1x2

Công ty TNHH 

Nhất Lam. 

Mỏ đá Buôn Zô, 

xã Early, huyện 

Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

290.909

Đá xây 

dựng
Đá 2x4 cm m3

TCVN 

7570:2006
Đá 2x4

Công ty TNHH 

Nhất Lam. 

Mỏ đá Buôn Zô, 

xã Early, huyện 

Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

254.545

Đá xây 

dựng
Đá 4x6 cm m3

TCVN 

7570:2006
Đá 4x6

Công ty TNHH 

Nhất Lam. 

Mỏ đá Buôn Zô, 

xã Early, huyện 

Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

218.182

Đá xây 

dựng
Đá hộc m3

TCVN 

7570:2006
Đá hộc

Công ty TNHH 

Nhất Lam. 

Mỏ đá Buôn Zô, 

xã Early, huyện 

Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

172.727

Đá xây 

dựng
Đá mạt (<0,5) m3

TCVN 

7570:2006
Đá mạt (<0,5)

Công ty TNHH 

Nhất Lam. 

Mỏ đá Buôn Zô, 

xã Early, huyện 

Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

118.182

Đá xây 

dựng

Cấp phối đá 

dăm loại I 
m3

TCVN 

8859:2023

Cấp phối đá dăm 

loại I 

Công ty TNHH 

Nhất Lam. 

Mỏ đá Buôn Zô, 

xã Early, huyện 

Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

200.000

Công ty TNHH Nhất Lam (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính). Đc: 65 Trần Hưng Đạo, thị trấn 

Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. ĐT: 0349761943

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Đá xây 

dựng

Cấp phối đá 

dăm loại II 
m3

TCVN 

8859:2023

Cấp phối đá dăm 

loại II 

Công ty TNHH 

Nhất Lam. 

Mỏ đá Buôn Zô, 

xã Early, huyện 

Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

190.909

5

Đá xây 

dựng
Đá 0,5x1cm m3

TCVN 

7570:2006
Đá 0,5x1cm

Công ty TNHH 

DV-TVĐT Dầu 

khí Vũng Rô 

Mỏ đá Vũng 

Vũng Đá Bàn, 

thôn Phú Thạnh, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất thực 

hiện  từ 

ngày 

17/5/2024

290.000

Đá xây 

dựng
Đá 4x6 cm m3

TCVN 

7570:2006
Đá 4x6cm

Công ty TNHH 

DV-TVĐT Dầu 

khí Vũng Rô 

Mỏ đá Vũng 

Vũng Đá Bàn, 

thôn Phú Thạnh, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất thực 

hiện  từ 

ngày 

17/5/2024

240.000

Đá xây 

dựng
Đá 2x4 cm m3

TCVN 

7570:2006
Đá 2x4 cm

Công ty TNHH 

DV-TVĐT Dầu 

khí Vũng Rô 

Mỏ đá Vũng 

Vũng Đá Bàn, 

thôn Phú Thạnh, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất thực 

hiện  từ 

ngày 

17/5/2024

250.000

Đá xây 

dựng
Đá hộc m3 Đá hộc

Công ty TNHH 

DV-TVĐT Dầu 

khí Vũng Rô 

Mỏ đá Vũng 

Vũng Đá Bàn, 

thôn Phú Thạnh, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất thực 

hiện  từ 

ngày 

17/5/2024

200.000

Công ty TNHH DV-TVĐT Dầu khí Vũng Rô (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính). 

Đc: KPM Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. ĐT: 0949501111

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Đá xây 

dựng

Đá thô (đá sau 

nổ mìn)
m3 Đá thô

Công ty TNHH 

DV-TVĐT Dầu 

khí Vũng Rô 

Mỏ đá Vũng 

Vũng Đá Bàn, 

thôn Phú Thạnh, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất thực 

hiện  từ 

ngày 

17/5/2024

136.364

Đá xây 

dựng
Đá tảng m3

Kích thước 

(0,5-1)m

Công ty TNHH 

DV-TVĐT Dầu 

khí Vũng Rô 

Mỏ đá Vũng 

Vũng Đá Bàn, 

thôn Phú Thạnh, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất thực 

hiện  từ 

ngày 

17/5/2024

136.364

Đá xây 

dựng
Đá tảng m3

Kích thước 

(1-2)m

Công ty TNHH 

DV-TVĐT Dầu 

khí Vũng Rô 

Mỏ đá Vũng 

Vũng Đá Bàn, 

thôn Phú Thạnh, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất thực 

hiện  từ 

ngày 

17/5/2024

136.364

Đá xây 

dựng

Cấp phối đá 

dăm loại I 
m3

TCVN 

8859:2023
Dmax 25

Công ty TNHH 

DV-TVĐT Dầu 

khí Vũng Rô 

Mỏ đá Vũng 

Vũng Đá Bàn, 

thôn Phú Thạnh, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất thực 

hiện  từ 

ngày 

29/5/2024

253.636

Đá xây 

dựng

Cấp phối đá 

dăm loại II 
m3

TCVN 

8859:2023
Dmax 37.5

Công ty TNHH 

DV-TVĐT Dầu 

khí Vũng Rô 

Mỏ đá Vũng 

Vũng Đá Bàn, 

thôn Phú Thạnh, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất thực 

hiện  từ 

ngày 

29/5/2024

244.545

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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VII

1

Cát tự 

nhiên
Cát xây m3

QCVN 

16:2019/BXD
Cát xây

Công ty TNHH 

Vận tải – Xây 

dựng Hồng 

Nguyên  

Mỏ cát sông Ba, 

Thôn Hà Giang, 

xã Sơn Giang, 

huyện Sông 

Hinh, tỉnh Phú 

Yên

giá vận 

chuyển bình 

quân 4000 

đồng/km/m3

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

170.000

2

Cát tự 

nhiên
Cát xây m3

QCVN 

16:2019/BXD
Cát xây

Công ty TNHH 

Lâm đặc sản 

Phú Yên 

Mỏ cát sông Đà 

Rằng, thôn Vĩnh 

Phú, xã Hoà An, 

huyện Phú Hòa, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

225.000

3

Cát 

nhân tạo

Cát nghiền sử 

dụng cho bê 

tông

m3
QCVN 

16:2019/BXD

Cát nghiền sử 

dụng cho bê tông

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

 tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp úng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

350.000

Cát 

nhân tạo

Cát nghiền sử 

dụng cho san 

lấp

m3
QCVN 

16:2019/BXD

Cát nghiền sử 

dụng cho san lấp

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần

 tại Nhà máy sản 

xuất vật liệu xây 

dựng Thành An 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp úng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

290.000

4

Công ty TNHH Lâm đặc sản Phú Yên (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính). Đc: 59 Cần Vương, 

Phường 2, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. ĐT: 0913 410 045

Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính). Đc: Thôn 

Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.  ĐT: 0973.673.539 

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Dương (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính). Đc: Thôn Trường 

Xuân, Quốc lộ 1A, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. ĐT: 0913441800

Công ty TNHH Vận tải – Xây dựng Hồng Nguyên (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính). Đc: Thôn 

Vĩnh Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. ĐT: 0968239240

CÁT XÂY DỰNG 

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024



Page 350

Cát tự 

nhiên
Cát xây dựng m3

QCVN 

16:2019/BXD
Cát thô, mịn

DNTN Hoàng 

Dương.

Mỏ cát VLXD 

thông thường tại 

Sông Cái (đoạn 

Ngân Sơn) xã 

An Định, huyện 

Tuy An, tỉnh 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

209.091

VIII

1

Đất san 

lấp

Đất đồi chọn 

lọc
m3 Đất đồi chọn lọc

Tổng công ty 

Thành Trung - 

Công ty cổ phần 

tại Mỏ đất san 

lấp núi cây Tra, 

thôn Phú Khê 2, 

xã Hòa Xuân 

Đông, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên

 khối lượng 

đáp úng 

theo yêu cầu  

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

120.000

2

Đất san 

lấp

Đất tầng phủ 

(san lấp)
m3

Công ty TNHH 

Xây dựng 

Thành An Phú 

Yên

Mỏ đá Lương 

Phước - Hòa Phú 

- Tây Hòa

 khối lượng 

đáp úng 

theo yêu cầu  

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

120.000

Đất san 

lấp
Đất chọn lọc m3

Công ty TNHH 

Xây dựng 

Thành An Phú 

Yên

Mỏ đá Lương 

Phước - Hòa Phú 

- Tây Hòa

 khối lượng 

đáp úng 

theo yêu cầu  

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

130.000

Đất san 

lấp

Đất lẫn đá tầng 

phủ 
m3

kích thước Dmax 

≤30cm

Công ty TNHH 

Xây dựng 

Thành An Phú 

Yên

Mỏ đá Lương 

Phước - Hòa Phú 

- Tây Hòa

 khối lượng 

đáp úng 

theo yêu cầu  

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

135.000

3

Tổng công ty Thành Trung - Công ty cổ phần (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính). Đc: Thôn 

Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.  ĐT: 0973.673.539 

Công ty TNHH Xây dựng Thành An Phú Yên (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính). Đc: Thôn 

Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.  ĐT: 0973.673.539 

ĐẤT SAN LẤP (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính)

Công ty Cổ phần Xây dựng Giao Thông Phú Yên (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài 

chính). Đc: 06 Lê Lợi, Phường 1, TP Tuy Hòa. ĐT: 02573 825139

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Đất san 

lấp
Đất san lấp m3 Đất san lấp

Công ty Cổ 

phần Xây dựng 

Giao Thông 

Phú Yên

Mỏ đá An Hiệp - 

An Thọ, huyện 

Tuy An

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

120.000

4

Đất san 

lấp
Đất san nền m3 Đất san nền

Công ty CP 

Đầu tư hạ tầng - 

 Thương mại 

Bình An 

mỏ đất san lấp 

núi Hòn Một, 

thôn Thọ Vức, 

xã Hòa Kiến, TP 

Tuy Hòa

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

120.000

Đất san 

lấp

Đất đồi chọn 

lọc
m3 Đất đồi chọn lọc

Công ty CP 

Đầu tư hạ tầng - 

 Thương mại 

Bình An 

mỏ đất san lấp 

núi Hòn Một, 

thôn Thọ Vức, 

xã Hòa Kiến, TP 

Tuy Hòa

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất

143.500

5

Đất san 

lấp

Đất tầng phủ 

(san lấp)
m3

Đất tầng phủ (san 

lấp)

Công ty TNHH 

DV-TVĐT Dầu 

khí Vũng Rô 

Mỏ đá Vũng 

Vũng Đá Bàn, 

thôn Phú Thạnh, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất thực 

hiện  từ 

ngày 

17/5/2024

81.818

Đất san 

lấp
Đất  chọn lọc m3 Đất  chọn lọc

Công ty TNHH 

DV-TVĐT Dầu 

khí Vũng Rô 

Mỏ đá Vũng 

Vũng Đá Bàn, 

thôn Phú Thạnh, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất thực 

hiện  từ 

ngày 

17/5/2024

86.364

Công ty TNHH DV-TVĐT Dầu khí Vũng Rô (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài chính). 

Đc: KPM Hùng Vương, Phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. ĐT: 0949501111

Công ty CP Đầu tư hạ tầng - Thương mại Bình An (giá theo kết quả kê khai giá của Sở Tài 

chính). Đc: Thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, Tp.Tuy Hòa, Phú Yên. ĐT: 0905755739

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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Đất san 

lấp

Đất lẫn đá tầng 

phủ 
m3

kích thước Dmax 

≤30cm

Công ty TNHH 

DV-TVĐT Dầu 

khí Vũng Rô 

Mỏ đá Vũng 

Vũng Đá Bàn, 

thôn Phú Thạnh, 

xã An Chấn, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

 khối lượng 

đáp ứng 

theo yêu cầu 

Chưa bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển

Giá tại 

nơi sản 

xuất thực 

hiện  từ 

ngày 

17/5/2024

86.364

Thông báo giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 5 năm 2024
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